
ỦY BAN NHÂN DÂN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHỔ HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND PHƯỜNG PHỔ HÒA
(Kèm theo Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 10/6/2024 của UBND phường Phổ Hòa tính đến thời điểm ngày 10/6/2024)
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I CÁN BỘ
1 Trà Thị Lệ 9/5/1981 BT Đảng ủy 1/10/2023 01.002 x Kinh 12/12 ĐH LL V.Học C.Cấp A1 A CVC
2 Võ Thanh 27/3/1966 PBT-CT HĐND 15/6/2017 01.003 x Kinh 12/12 ĐH QLHC TC 2/6 B x
3 Tô Thị Kim Oanh 15/3/1971 CT UBMTTQ 6/8/2015 01.003 x Kinh 12/12 ĐH Luật TC A x
4 Phạm Ngọc Thạch 30/5/1973 CT UBND 2/12/2016 01.003 x Kinh 12/12 ĐH K.Tế TC B B x
5 Nguyễn Công Trí 1/9/1984 PCT UBND 2/12/2016 01.003 x Kinh 12/12 ĐH QLHC TC A A x
6 Nguyễn Thị Thúy Kiều 16/9/1976 PCT HĐND 16/01/2024 01.003 x Kinh 12/12 ĐH Luật TC B B x
7 Trần Thị Phượng Tiên 4/9/1985 CT Hội PN 1/1/2014 01.003 x Kinh 12/12 ĐH QLHC TC B A x

8 Huỳnh Tân Viên 20/8/1991 CT Hội CCB 1/4/2017 01.004 x Kinh 12/12 CĐ CNTT TC 3/6 KT x
Trình độ chuyên môn
chưa đáp ứng theo tiêu

chuẩn
9 Nguyễn Minh Thiêng 21/9/1988 CT Hội ND 29/3/2018 01.003 x Kinh 12/12 ĐH Luật

K.Tế
TC B B x

10 Trần Anh Cường 10/7/1991 BT Đoàn TN 4/1/2024 01.003 x Kinh 12/12 ĐH QLNN TC B B x
II CÔNG CHỨC
1 Nguyễn Tăng Thế 24/10/1984 VH - XH 15/7/2019 01.003 x Kinh 12/12 ĐH QLHC TC B x
2 Nguyễn Văn Sơn 20/11/1988 VP - TK 02/5/2012 01.003 x Kinh 12/12 ĐH QLHC TC B B x
3 Dương Thanh Bảo 20/4/1993 CHT QS 10/9/2020 01.003 x Kinh 12/12 ĐH QSCS TC B B x
4 Phạm Quang Thế 16/9/1985 ĐC-XD 19/10/2020 01.003 Kinh 12/12 ĐH QLDĐ B B x
5 Đặng Thi ̣Thu Hà 20/02/1982 TP-HT 15/10/2021 01.003 x Kinh 12/12 ĐH Luật TC B B x
6 Trịnh Hữu Sa 10/6/1971 TC-KT 15/10/2021 01.003 Kinh 12/12 ĐH K.Toán SC A B x

Danh sách này có: 16 người, trong đó: Cán bộ 10 người, công chức: 06 người./.
NGƯỜI LẬP KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Công Trí
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